
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY 

 

STT Họ và tên 
Chức danh 

khoa học 
Trình độ Chuyên môn được đào tạo 

1 Đỗ Thị Thanh Nga   Thạc sĩ Triết học 

2 Nguyễn Kế Tuấn Giáo sư Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

3 Nguyễn Như Bình Phó giáo sư Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

4 Phan Văn Hợp   Thạc sĩ Y tế công cộng 

5 Nguyễn Ngọc Phương Tiến sĩ Tiến sĩ Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

6 Phạm Kim Thuỷ   Thạc sĩ Toán giải tích 

7 Nguyễn Trọng Trí   Thạc sĩ Sinh học 

8 Nguyễn Ái Đoàn Phó giáo sư Tiến sĩ Kinh tế học 

9 Phạm Thi Thanh Trà   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

10 Điền Thị Hồng Hà   Thạc sĩ An toàn thông tin 

11 Trần Văn Chính Tiến sĩ Tiến sĩ Thú y 

12 Vũ Thị Ngọc Anh   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

13 Nguyễn Thị Nhung   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

14 Nguyễn Thị Quỳnh Vân   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

15 Nguyễn Thị Na   Thạc sĩ Kinh tế chính trị 

16 Trần Anh Quang Tiến sĩ Tiến sĩ Kế toán 

17 Vũ Đức Bình Tiến sĩ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

18 Trần Thị Thu Nga   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

19 Nguyễn Thị Mỹ Nhân   Thạc sĩ Thú y 

20 Nguyễn Thị Dung   Thạc sĩ Kế toán 

21 Lê Xuân Hùng Phó giáo sư Tiến sĩ Dịch tễ học 

22 Trần Xuân Khiêm   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

23 Nguyễn Ngọc Linh   Thạc sĩ Toán học 

24 Bùi Thị Mai Hương Tiến sĩ Tiến sĩ Di truyền học 

25 Nguyễn Đăng Khoa   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

26 Huỳnh Thị Bạch Yến Tiến sĩ Tiến sĩ Thú y 

27 Nguyễn Văn Chiến Tiến sĩ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

28 Nguyễn Văn Cường   Thạc sĩ Khoa học máy tính 

29 Trần Ngọc Hạnh Tiến sĩ Tiến sĩ Quản lý kinh tế 

30 Trịnh Thị Thuỷ   Thạc sĩ Chính trị học 

31 Trần Thị Thơm   Thạc sĩ An toàn thông tin 

32 Phạm Thị Thanh Hà Phó giáo sư Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

33 Nguyễn Thu Hà   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

34 Lê Phương Dung   Thạc sĩ Di truyền học 

35 Trần Thanh Toàn Tiến sĩ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

36 Nguyễn Thị Kim Tuyền   Thạc sĩ Thú y 

37 Vũ Thị Ngọc Lương   Thạc sĩ Chăn nuôi 

38 Đặng Bửu Kiếm Tiến sĩ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

39 Hoàng Thị Minh Châu Tiến sĩ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

40 Đoàn Chí Cường Tiến sĩ Tiến sĩ Y học cổ truyền 

41 Mai Duy Tuân   Thạc sĩ Giáo dục học 

42 Trần Thị Hải   Thạc sĩ Kế toán 

43 Hoàng Anh Quân   Thạc sĩ Hoá hữu cơ 

44 Nguyễn Ngọc Sáng   Chuyên khoa cấp II Nhi khoa 



STT Họ và tên 
Chức danh 

khoa học 
Trình độ Chuyên môn được đào tạo 

45 Lê Văn Doanh Phó giáo sư Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

46 Lại Hồng Hà   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

47 Trần Văn Cảnh   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt 

48 Nguyễn Thị Thiềng Phó giáo sư Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

49 Vũ Thị Ngà   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

50 Tạ Thị Tĩnh Phó giáo sư Tiến sĩ Nội khoa 

51 Tống Thị Minh   Tiến sĩ Kế toán 

52 Vũ Văn Điện   Thạc sĩ Cơ học 

53 Lê Thị Hường   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

54 Phạm Thị Kim Thu   Thạc sĩ Y học cổ truyền 

55 Nguyễn Xuân Xã Tiến sĩ Tiến sĩ Dịch tễ học 

56 Mai Quốc Chánh Phó giáo sư Tiến sĩ Quản trị nhân lực 

57 Bùi Thị Nga   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

58 Lê Nguyễn Tường Vi   Thạc sĩ Hoá học 

59 Nguyễn Thị Lan   Chuyên khoa cấp I Y học cổ truyền 

60 Lê Thị Phương Tiến sĩ Tiến sĩ Công nghệ sinh học 

61 Hồ Thị Như Thảo Tiến sĩ Tiến sĩ Công nghệ sinh học 

62 Nguyễn Thị Phương Hiền   Thạc sĩ Thú y 

63 Nguyễn Hữu Bản Tiến sĩ Tiến sĩ Dịch tễ học 

64 Trần Ngọc Đệ   Thạc sĩ Quản lý giáo dục 

65 Nguyễn Thanh Bằng   Tiến sĩ Khoa học máy tính 

66 Ngô Đức Cát Phó giáo sư Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

67 Phạm Thị Duyên   Thạc sĩ Sinh học 

68 Vũ Đức Tiệp   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

69 Phạm Văn Giáp   Tiến sĩ Quản trị nhân lực 

70 Đỗ Thị Nga   Thạc sĩ Thú y 

71 Nguyễn Thị Thanh Hương Tiến sĩ Tiến sĩ Nhi khoa 

72 Lã Trần Thế Vinh   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế 

73 Đặng Quốc Bảo Phó giáo sư Tiến sĩ Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 

74 Nguyễn Việt Anh   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

75 Nguyễn Văn Vinh   Chuyên khoa cấp I Ngoại khoa 

76 Phạm Thị Minh Nguyệt   Thạc sĩ Kinh tế chính trị 

77 Nguyễn Thị Thanh Thủy   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

78 Nguyễn Đình Trung   Thạc sĩ Hoá học 

79 Trần Thị Ngọc Dung   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

80 Nguyễn Thị Thuần   Thạc sĩ Thú y 

81 Đỗ Huy Giang Tiến sĩ Tiến sĩ Khoa học y sinh 

82 Trương Đức Lực   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

83 Vũ Viết Thiệu Tiến sĩ Tiến sĩ Luật kinh tế 

84 Lê Văn Tâm Phó giáo sư Tiến sĩ Quản lý kinh tế 

85 Hồ Chí Quang Tiến sĩ Tiến sĩ Kiến trúc 

86 Trần Thị Thuý   Thạc sĩ Khoa học máy tính 

87 Lê Văn Chiến   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí 

88 Nguyễn Thị Tú Trinh   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn 

89 Trần Kim Thục   Thạc sĩ Y học cổ truyền 

90 Đỗ Thị Hạ   Thạc sĩ Văn học Việt Nam 



STT Họ và tên 
Chức danh 

khoa học 
Trình độ Chuyên môn được đào tạo 

91 Phạm Thị Ánh Hằng   Thạc sĩ Y học cổ truyền 

92 Phạm Đức Cương Tiến sĩ Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

93 Lê Trọng Phương   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

94 Phạm Thị Lan Anh   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

95 Lê Xuân Thọ   Chuyên khoa cấp II Nội khoa 

96 Nguyễn Ngọc Bảo   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

97 Cao Thị Thúy Nhuần   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

98 Vũ Quang Thọ Phó giáo sư Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

99 Nguyễn Thị Thu Hiền   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

100 Bùi Duy Hưng Tiến sĩ Tiến sĩ Y tế công cộng 

101 Phan Thị Minh Hạnh   Chuyên khoa cấp II Nhi khoa 

102 Phạm Hồng Vân Phó giáo sư Tiến sĩ Y học cổ truyền 

103 Huỳnh Nguyễn Công Danh   Chuyên khoa cấp I Y học cổ truyền 

104 Lê Hồng Khanh   Thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ 

105 Đỗ Minh Hiền Tiến sĩ Tiến sĩ Y học cổ truyền 

106 Lê Thanh Nghị   Thạc sĩ Hóa sinh dược 

107 Trần Thị Bích Hường   Chuyên khoa cấp I Tổ chức quản lý dược 

108 Lê Thị Hà   Thạc sĩ Khoa học máy tính 

109 Hoàng Hải Hà   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

110 Bùi Thị Tình   Thạc sĩ Kế toán 

111 Phạm Thị Phượng   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

112 Chu Nưu Tơn   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

113 Phạm Thị Thanh Hoa   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

114 Lê Quốc Hưng   Thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp 

115 Vũ Minh Đức   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

116 Trần Quốc Công   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

117 Vũ Như Quán Tiến sĩ Tiến sĩ Thú y 

118 Trương Minh Dũng Tiến sĩ Tiến sĩ Hoá học 

119 Nguyễn Thị Minh Thu Tiến sĩ Tiến sĩ Y học cổ truyền 

120 Nguyễn Văn Kính   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

121 Nguyễn Thị Dương   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

122 Lâm Trần Khanh   Thạc sĩ Thú y 

123 Vũ Thị Lan   Thạc sĩ Khoa học máy tính 

124 Lê Thị Bích Hường   Thạc sĩ Kế toán 

125 Nguyễn Minh Tâm   Thạc sĩ Thú y 

126 Hoàng Viết Thái   Thạc sĩ Điều dưỡng 

127 Hà Hải Tiến   Thạc sĩ Khoa học máy tính 

128 Nguyễn Thừa Lộc Phó giáo sư Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

129 Nguyễn Thị Vây   Thạc sĩ Quản lý giáo dục 

130 Lê Thị Thu Hương   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

131 Nguyễn Đức Toàn   Thạc sĩ Y học dự phòng 

132 Võ Thị Bê Tiến sĩ Tiến sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc 

133 Lê Nghiêm Anh Tuấn Tiến sĩ Tiến sĩ Hoá vô cơ 

134 Ngô Quang Dũng   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

135 Đỗ Nhật Tân Tiến sĩ Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt 

136 Nguyễn Đức Phú   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 



STT Họ và tên 
Chức danh 

khoa học 
Trình độ Chuyên môn được đào tạo 

137 Trần Văn Thanh   Thạc sĩ Thú y 

138 Trần Văn Văn Luyến Tiến sĩ Tiến sĩ Vật lý nguyên tử và hạt nhân 

139 Phạm Hồng Phong   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

140 Vũ Hữu Tân   Chuyên khoa cấp I Y học cổ truyền 

141 Nguyễn Đình Phong   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

142 Phạm Thị Thu Tuyết   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

143 Nguyễn Huy Thẩm   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

144 Bùi Huy Thảo Phó giáo sư Tiến sĩ Quản lý kinh tế 

145 Ninh Văn Triệu   Chuyên khoa cấp I Nội khoa 

146 Đới Thị Oanh   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

147 Nguyễn Thị Kim Oanh   Chuyên khoa cấp I Sản phụ khoa 

148 Nguyễn Thị Khuy   Thạc sĩ Hệ thống thông tin 

149 Trần Thị Thanh   Thạc sĩ Khoa học máy tính 

150 Nguyễn Thị Thanh Mai Tiến sĩ Tiến sĩ Sản phụ khoa 

151 Nguyễn Hữu Đào   Chuyên khoa cấp I Hoá sinh học 

152 Phạm Văn Phong   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí 

153 Lê Quang Vinh   Thạc sĩ Khoa học máy tính 

154 Nguyễn Tiến Thịnh   Thạc sĩ Toán học 

155 Trần Văn Đẩu   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

156 Nguyễn Thị Việt Hà   Thạc sĩ Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

157 Bùi Đình Trận   Thạc sĩ Thú y 

158 Trần Bình Thành   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

159 Trương Thị Anh   Chuyên khoa cấp II Y học dự phòng 

160 Nguyễn Văn Đại Tiến sĩ Tiến sĩ Thú y 

161 Trần Quang Hải   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí 

162 Hoàng Kim Ngọc   Tiến sĩ Quản lý kinh tế 

163 Trần Văn Thế   Tiến sĩ Kinh tế phát triển 

164 Đặng Đình Khiêm   Chuyên khoa cấp II Mắt (Nhãn khoa) 

165 Chu Thế Mưu   Tiến sĩ Quản lý kinh tế 

166 Trương Thị Phương Hoa   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

167 Trần Thị Quỳnh Nga   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

168 Lê Văn Biên   Thạc sĩ Thú y 

169 Nguyễn Văn Động   Chuyên khoa cấp I Ngoại khoa 

170 Lê Văn Doanh Phó giáo sư Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

171 Trần Thị Hằng   Chuyên khoa cấp I Y học cổ truyền 

172 Nguyễn Minh Chính Phó giáo sư Tiến sĩ Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc 

173 Lê Thị Hồng   Tiến sĩ Triết học 

174 Nguyễn Gia Tín Tiến sĩ Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí 

175 Đặng Đức Sơn Phó giáo sư Tiến sĩ Kế toán 

176 Nguyễn Ngọc Tuấn   Chuyên khoa cấp I Y học dự phòng 

177 Vũ Thị Lân   Thạc sĩ Quản lý giáo dục 

178 Trần Văn Hào   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

179 Đỗ Thị Kim Hoa   Tiến sĩ Kinh tế quốc tế 

180 Trịnh Hữu Tuấn Tiến sĩ Tiến sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc 

181 Hoàng Tư Nghĩa   Thạc sĩ Y học dự phòng 

182 Vũ Đức Hùng   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 



STT Họ và tên 
Chức danh 

khoa học 
Trình độ Chuyên môn được đào tạo 

183 Trịnh Văn Cư   Thạc sĩ Kế toán 

184 Lê Sơn Hải   Thạc sĩ Kinh tế học 

185 Trần Thị Lệ Ánh   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

186 Quách Tòng Hưng   Thạc sĩ Hoá học 

187 Vũ Ngọc Hà Tiến sĩ Tiến sĩ Sinh học 

188 Lê Ngọc Công Tiến sĩ Tiến sĩ Sinh học 

189 Phạm Đức Chương Tiến sĩ Tiến sĩ Thú y 

190 Lê Thị Thuỷ   Thạc sĩ Điều dưỡng 

191 Trần Quốc Tuấn   Chuyên khoa cấp II Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 

192 Vũ Thị Thanh   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

193 Phạm Thị Hương   Thạc sĩ Khoa học máy tính 

194 Trần Thị Vân Dung   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

195 Nguyễn Lương Huy   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

196 Phạm Thị Vân Anh   Thạc sĩ Kế toán 

197 Đinh Thị Hương   Thạc sĩ Kế toán 

198 Phạm Quyết Thắng   Thạc sĩ Quản lý kinh tế 

199 Nguyễn Thị Hồng Minh   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

200 Nguyễn Thị Hoà   Thạc sĩ Quản lý giáo dục 

201 Đặng Anh Duệ   Tiến sĩ Quản lý kinh tế 

202 Trần Huy Trung   Thạc sĩ Kỹ thuật vật liệu 

203 Phạm Văn Oánh   Chuyên khoa cấp II Sản phụ khoa 

204 Chu Đức Thắng Phó giáo sư Tiến sĩ Thú y 

205 Nguyễn Văn Dương   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

206 Phạm Thị Thu Hằng   Đại học Y học cổ truyền 

207 Phạm Văn Hiển   Thạc sĩ   

208 Hoàng Thị Vân Anh   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

209 Nguyễn Thị Ngọc Bích   Thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ 

210 Bùi Xuân Tuyến   Thạc sĩ Kiến trúc 

211 Lê Thị Bích Thủy   Thạc sĩ Thú y 

212 Phan Thị Thanh   Tiến sĩ Quản lý kinh tế 

213 Phạm Hồng Ngọc   Thạc sĩ Công nghệ sinh học 

214 Hoàng Ngọc Hà Tiến sĩ Tiến sĩ Ngoại khoa 

215 Trần Thị Nhung   Chuyên khoa cấp I Y học cổ truyền 

216 Nguyễn Thị Hoè   Chuyên khoa cấp I Y học cổ truyền 

217 Đoàn Thị Lan   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

218 Nguyễn Thị Duyên   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

219 Đặng Ngọc Việt   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

220 Phạm Thị Kiều Anh   Thạc sĩ Y học cổ truyền 

221 Nguyễn Thị Lan   Thạc sĩ Lí thuyết xác suất và thống kê toán học 

222 Phạm Văn Phương   Chuyên khoa cấp I Ngoại khoa 

223 Đặng Thủy Tiên Tiến sĩ Tiến sĩ Hoá sinh học 

224 Nguyễn Văn Thi   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử 

225 Nguyễn Tuấn Doanh   Tiến sĩ Quản trị nhân lực 

226 Nguyễn Hồng Siêm Tiến sĩ Tiến sĩ Y học cổ truyền 

227 Nguyễn Thanh Hương Tiến sĩ Tiến sĩ Y học cổ truyền 

228 Phạm Quang Phan Giáo sư Tiến sĩ Kinh tế chính trị 



STT Họ và tên 
Chức danh 

khoa học 
Trình độ Chuyên môn được đào tạo 

229 Lương Văn Úc   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

230 Trương Thị Thu Hồng   Thạc sĩ Y học cổ truyền 

231 Lê Thị Dung   Thạc sĩ   

232 Ôn Tuấn Bảo   Tiến sĩ Quản lý kinh tế 

233 Lưu Xuân Khu   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

234 Vũ Văn Minh   Thạc sĩ Toán học 

235 Nguyễn Thị Hồng Châm   Thạc sĩ Kế toán 

236 Mai Mạnh Tuấn Tiến sĩ Tiến sĩ Ngoại khoa 

237 Hà Thị Bích Rậu   Thạc sĩ Toán học 

238 Đỗ Thị Thanh Thư   Thạc sĩ Kỹ thuật hình ảnh y học 

239 Nguyễn Thị Lê Oanh   Thạc sĩ Kế toán 

240 Đinh Xuân Dư   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

241 Ngô Bá Hạnh   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

242 Nguyễn Liên Hương   Thạc sĩ Khoa học máy tính 

243 Nguyễn Ngọc Khiêm   Tiến sĩ Quản lý kinh tế 

244 Chu Thị Minh Phương   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

245 Trần Ngọc Diễn   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

246 Vũ Văn Công   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

 


